HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH LƯƠNG THỊ PHONG
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
GẮN VỚI TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
SẢN PHẨM: MẬT ONG LỘC PHÁT
Mã hiệu: LPB.01
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/10/2024
Thời gian lưu: 03 năm
Quy định hủy: Cắt, xé, đốt


PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU
	Nội dung
	Biên soạn
	Kiểm tra
	Phê duyệt

	Họ và tên
	Lương Thị Phong
	Lương Thị Phong
	Lương Thị Phong

	Chức danh
	Chủ cơ sở
	Chủ cơ sở
	Chủ cơ sở

	Chữ ký
	
	
	



BẢNG THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	Trang/mục
	Tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung
	Ngày

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT TỚI
	TT
	Bộ phận/người nhận
	Phân phát

	1
	Chủ cơ sở
	Có

	2
	Bộ phận tiếp nhận nguyên liệu
	Có

	3
	Bộ phận kinh doanh
	Có

	4
	Bộ phận kỹ thuật
	Có

	5
	Bộ phận sản xuất, đóng gói
	Có





2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT
	Bước
	Công đoạn

	1
	Nuôi ong và quản lý đàn ong

	2
	Thu hoạch mật ong

	3
	Tiếp nhận, kiểm tra mật ong nguyên liệu

	4
	Lọc mật, loại bỏ cặn sáp và tạp chất

	5
	Hạ thủy phần (theo số liệu lô thực tế)

	6
	Kiểm tra chất lượng trước đóng gói

	7
	Chiết rót, đóng chai, dán nhãn và mã truy xuất

	8
	Bảo quản thành phẩm

	9
	Xuất bán, giao hàng và lưu hồ sơ truy xuất



Ghi chú: Quy trình được thể hiện theo hồ sơ và số liệu lô đã cung cấp. Công đoạn hạ thủy phần được ghi nhận có thực hiện đối với lô LPB.10.06.
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3. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
	Công đoạn
	Chỉ tiêu giám sát/kiểm soát
	Tiêu chuẩn/yêu cầu
	Tần suất
	Thiết bị/dụng cụ
	Phương pháp
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	Nuôi ong
	Kiểm tra sức khỏe đàn ong; nguồn thức ăn tự nhiên, nguồn nước; kiểm soát dịch bệnh và thuốc thú y sử dụng.
	Đàn ong khỏe mạnh, không có dấu hiệu dịch bệnh; khu vực nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường.
	Định kỳ hằng ngày/tuần
	Dụng cụ bảo hộ; dụng cụ kiểm tra đàn ong
	Quan sát trực tiếp
	Sổ theo dõi nuôi ong
	

	Nhập nguyên liệu
	Kiểm tra độ đặc của mật ong; màu sắc, mùi vị đặc trưng.
	Mật ong tự nhiên, không lẫn tạp chất, không có mùi lạ.
	Từng lần nhập nguyên liệu
	Khúc xạ kế đo độ ẩm (nếu có)
	Cảm quan, kiểm tra trực tiếp
	Phiếu kiểm tra nguyên liệu đầu vào
	

	Lọc mật ong
	Loại bỏ cặn sáp, tạp chất; kiểm tra độ trong của mật ong.
	Mật ong sạch, không còn cặn nhìn thấy được.
	Kiểm tra 100% các mẻ
	Lưới lọc/Inox lọc mật
	Quan sát trực tiếp
	Nhật ký sản xuất
	

	Hạ thủy phần
	Kiểm tra độ ẩm mật ong; giữ màu sắc, hương vị tự nhiên.
	Theo hồ sơ lô: độ ẩm trước xử lý 20,5%; sau xử lý 18,1%.
	Kiểm tra 100% các mẻ xử lý
	Máy hạ thủy phần chân không; thiết bị đo độ ẩm
	Đo độ ẩm; ghi nhiệt độ và thời gian xử lý
	PL3 – Theo dõi quá trình hạ thủy phần
	Lô LPB.10.06: 45°C, 6 giờ

	Kiểm tra chất lượng trước đóng gói
	Kiểm tra cảm quan, độ ẩm và các chỉ tiêu theo TCCS/kế hoạch kiểm nghiệm.
	Đáp ứng TCCS và quy định áp dụng; các giới hạn cụ thể ghi theo căn cứ đã xác minh.
	Cảm quan, độ ẩm mỗi mẻ; kiểm nghiệm theo kế hoạch
	Thiết bị đo phù hợp; phòng thử nghiệm khi cần
	Quan sát, đo và thử nghiệm
	Phiếu kiểm tra; phiếu kết quả thử nghiệm
	Chưa tự điền kết quả kiểm nghiệm nếu chưa có phiếu

	Chiết rót, đóng gói
	Kiểm soát vệ sinh chai/lọ, bao bì; khối lượng tịnh; dị vật.
	Bao bì đạt yêu cầu tiếp xúc thực phẩm; khối lượng tịnh theo công bố.
	Kiểm tra xác suất từng lô
	Cân điện tử; thiết bị chiết rót
	Kiểm tra trực tiếp; cân kiểm tra
	PL4 – Theo dõi đóng gói
	Số liệu gốc: 90 kg; 300 hũ; 350 g/hũ

	Dán tem nhãn
	Nội dung nhãn đúng quy định; tem truy xuất nguồn gốc; tem dán đúng vị trí.
	Theo quy định ghi nhãn hàng hóa hiện hành và yêu cầu áp dụng.
	Kiểm tra xác suất từng lô
	Mẫu nhãn, mã truy xuất
	Quan sát trực tiếp; đối chiếu hồ sơ
	Phiếu kiểm tra nhãn/hồ sơ lô
	

	Nhập kho/bảo quản
	Điều kiện kho; sắp xếp hàng hóa; kiểm soát côn trùng, ẩm mốc.
	Kho khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Giám sát thường xuyên
	Nhiệt ẩm kế nếu có
	Quan sát, ghi nhận điều kiện kho
	PL5 – Theo dõi bảo quản
	Số liệu lô: 25°C/65%; kệ A1

	Xuất bán, vận chuyển
	Bao bì nguyên vẹn; tem nhãn đầy đủ; điều kiện vận chuyển.
	Sản phẩm không hư hỏng, đầy đủ thông tin truy xuất.
	Từng lô xuất hàng
	Sổ bán hàng, phiếu giao hàng
	Kiểm tra trực tiếp; đối chiếu mã lô
	PL6 – Sổ theo dõi bán hàng
	Lô LPB.10.06: xuất 100 lọ ngày 20/6/2026



Yêu cầu kiểm soát thành phẩm: Sản phẩm được kiểm tra cảm quan, độ ẩm và các chỉ tiêu chất lượng theo TCCS/kế hoạch đã xác định. Khi có kết quả không đạt, tạm dừng xuất bán lô liên quan, xác định nguyên nhân và xử lý trước khi đưa sản phẩm lưu thông.
Nguyên tắc truy xuất: Mã lô LPB.10.06 được dùng để liên kết hồ sơ nhập nguyên liệu, lọc, hạ thủy phần, đóng gói, bảo quản và bán hàng. Mọi thông tin phải được ghi theo thực tế và đối chiếu được giữa các phụ lục.


PL1. THEO DÕI NHẬP NGUYÊN LIỆU
	Ngày nhập
	Nguồn gốc
	Khối lượng (kg)
	Mã lô NL
	Tình trạng nguyên liệu
	Người nhập
	Ghi chú

	10/6/2026
	Hộ sản xuất kinh doanh Lương Thị Phong
	100
	LPB.10.06
	Đạt
	Lương Thị Phong
	



	PL2. THEO DÕI QUÁ TRÌNH LỌC MẬT ONG
	Ngày lọc
	Mã lô NL
	Khối lượng trước lọc (kg)
	Khối lượng sau lọc (kg)
	Tình trạng tạp chất
	Độ trong nguyên liệu
	Thiết bị/dụng cụ lọc
	Người thực hiện

	12/6/2026
	LPB.10.06
	100
	98
	Không còn tạp chất ghi nhận
	Đạt
	Lưới lọc Inox
	Lương Thị Phong



	
PL3. THEO DÕI QUÁ TRÌNH HẠ THỦY PHẦN
	Ngày thực hiện
	Mã lô
	Khối lượng trước (kg)
	Khối lượng sau (kg)
	Độ ẩm trước (%)
	Độ ẩm sau (%)
	Nhiệt độ (°C)
	Thời gian (giờ)
	Thiết bị
	Người thực hiện

	13/6/2026
	LPB.10.06
	98
	90
	20,5
	18,1
	45
	6
	Máy hạ thủy phần chân không
	Lương Thị Phong





PL4. THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐÓNG GÓI VÀ HOÀN THIỆN
	Ngày thực hiện
	Mã lô
	Khối lượng trước đóng gói (kg)
	Số lượng chai/hũ
	Quy cách bao bì
	Tình trạng bao bì
	Nội dung tem nhãn
	Khối lượng tịnh
	Người thực hiện
	Ghi chú

	16/6/2026
	LPB.10.06
	90
	280
	Hũ thủy tinh 350 ml
	Đạt
	Đúng quy định
	350 g/hũ
	Lương Thị Phong
	



PL5. THEO DÕI QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN
	Ngày nhập kho
	Mã lô
	Số lượng chai/hũ
	Điều kiện kho (nhiệt độ/độ ẩm)
	Tình trạng bao bì
	Tình trạng sản phẩm
	Vị trí lưu kho
	Người thực hiện

	18/6/2026
	LPB.10.06
	280
	25°C / 65%
	Đạt
	Bình thường
	Kệ A1
	Lương Thị Phong




PL6. SỔ THEO DÕI BÁN HÀNG
	Thời gian
	Lô sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Tên khách hàng
	Địa chỉ khách hàng
	Địa điểm giao nhận

	20/6/2026
	LPB.10.06
	Lọ
	100
	HTX Nuôi ong xuất khẩu Nghĩa Hồ
	TDP Trung Nghĩa, Phường Chũ
	Tại trụ sở HTX Nuôi ong xuất khẩu Nghĩa Hồ

	20/7/2026
	LPB.10.06
	Lọ
	100
	HTX Nuôi ong xuất khẩu Nghĩa Hồ
	TDP Trung Nghĩa, Phường Chũ
	Tại trụ sở HTX Nuôi ong xuất khẩu Nghĩa Hồ
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